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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN N, TỈNH KON TUM 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Hảo 

 Các Hội thẩm nhân dân:  Bà Hoàng Thị Hòa; bà Lưu Thị Bích Giang; 

 Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tuyết – Thư ký 

Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Kon Tum. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N, tỉnh Kon Tum tham gia phiên 

tòa: Ông Đàm Công Tư - Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Kon 

Tum xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hôn nhân gia đ nh thụ  ý số 

32/2022/TL T-HNGĐ  ngày 01 tháng 3 năm 2022 v  việc “L                  

nuôi con" theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 03/2022/QĐXX T- HNGĐ 

ngày 04 tháng 5 năm 2022 và quyết định hoãn phiên tòa số 02/2022/QĐ T-

HNGĐ ngày 30 tháng 5 năm 2022, giữa các đương sự: 

 1. Nguyên đơn: Chị Trần Thị H;  inh năm 1984; có mặt;  

 2. Bị đơn: Anh Lê Đ nh K;  inh năm 1983; vắng mặt;  

Cùng địa chỉ: Thôn T, xã P, huyện N, tỉnh Kon Tum;  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Ng  ê  đơ   à   ị T ầ  T ị H k ở  k ệ  x   đượ          ớ      Lê Đì   

K  ớ   ý d    e    ị H trình bày:  

Chị và anh K  ấy nhau tự nguyện, có đăng ký kết hôn vào ngày 01 tháng 5 

năm 2003, ngay khi v  chung sống chị đã cảm thấy không có hạnh phúc, v  anh 

K hay chơi bời  ô đ , nhậu nhẹt, cờ bạc, ít chăm  o cho gia đ nh. Hiện nay, anh 

K nghiện rượu nặng, ngày nào cũng uống và uống  ai rai cả ngày, không mấy  o 

 àm ăn, trong khi các con chị mỗi ngày một  ớn đòi hỏi chi tiêu nhi u hơn nhưng 

trong gia đ nh hầu như một m nh chị chèo chống,  o toan, chị  ại không nhận 

được sự trách nhiệm, sẻ chia từ chồng, ngược  ại nhi u  ần anh K say rượu chửi 

bới chị, thậm chí đánh đập chị, gây cho chị nhi u áp  ực, tủi khổ, chị đã phải 

đem theo các con thuê nhà để ở riêng, sống  y thân với anh K. Đến nay chị cảm 



thấy t nh cảm giữa chị và anh K không còn và không thể sống cam chịu mãi nên 

đã khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết cho chị được  y hôn với anh Lê Đ nh K. 

V  phần con chung: Giữa chị với anh Lê Đ nh K có 03 con chung: Cháu 

thứ nhất Lê Đ, sinh ngày 27/02/2004, cháu đã trưởng thành và tự  ập được 

không yêu cầu Tòa án giải quyết; cháu thứ hai Lê Thị H, sinh ngày 21/4/2011; 

cháu thứ ba Lê Đ nh A, sinh ngày 07/9/2012.  au khi  y hôn chị H xin nhận nuôi 

cháu H và cháu A, không yêu cầu anh K đóng góp ti n nuôi con.  

V  phần tài sản nguyên đơn không yêu cầu Tòa giải quyết. 

Bị đơ   à     Lê Đì   K: Trong suốt quá tr nh thụ  ý, giải quyết vụ án bị 

đơn không có ý kiến văn bản gửi cho Tòa án, không tham gia tố tụng tại Tòa, 

mặc dù đã nhận được thông báo thụ  ý vụ án, đã được Tòa án tống đạt các văn 

bản tố tụng hợp  ệ. 

Ý k ế   ị đạ  d ệ  V ệ  k ểm sá : Tòa án nhân dân huyện N thụ  ý giải 

quyết vụ án đúng thẩm quy n; thẩm phán, các hội thẩm nhân dân, thư ký tòa án 

tuân thủ và thực hiện đúng theo qui định pháp  uật. Nguyên đơn chấp hành việc 

tham gia tố tụng tại Tòa. Bị đơn không chấp hành tham gia tố tụng  à từ bỏ 

quy n và nghĩa vụ của m nh; bị đơn đã vắng mặt  ần thứ hai tại phiên tòa; Hội 

đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 2 Đi u 227, khoản 3 Đi u 228 của Bộ  uật tố 

tụng dân sự xét xử vắng mặt bị đơn  à đúng. 

V  đường  ối giải quyết vụ án: Đại diện Viện kiểm sát đánh giá mâu thuẫn 

giữa chị Trần Thị H với anh Lê Đ nh K ở mức độ trầm trọng, đời sống chung 

không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được. Đ  nghị Hội đồng xét xử 

chấp nhận yêu cầu xin  y hôn của chị H theo khoản 1 Đi u 51, khoản 1 Đi u 53, 

khoản 1 Đi u 56 của Luật hôn nhân và gia đ nh. V  phần nuôi con: Đ  nghị Hội 

đồng giao hai con chung  à cháu Lê Thị H, cháu Lê Đ nh A cho chị H nuôi 

dưỡng theo nguyện vọng của hai con theo các Đi u 81, 82, 83 và 84 của Luật 

hôn nhân và gia đ nh. V  phần án phí: Buộc nguyên đơn phải chịu 300.000đ (Ba 

  ăm  g ì  đồ g) án phí  y hôn sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 au khi nghiên cứu các tài  iệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh  uận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

  1  Qua xem xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được Tòa án xác định 

quan hệ pháp  uật v  việc “ y hôn, tranh chấp nuôi con  ,  Tòa án  căn cứ  khoản 

1 Đi u 28, điểm a khoản 1 Đi u 35, điểm a khoản 1 Đi u 39 của Bộ  uật tố tụng 

dân sự để thụ  ý, giải quyết vụ án  à đúng thẩm quy n theo vụ việc,  ãnh thổ. V  

sự vắng mặt của bị đơn: Quá tr nh giải quyết vụ án Tòa án đã triệu tập hợp  ệ, bị 

đơn vắng mặt  ần thứ hai tại phiên tòa không có  ý do. Như vậy, bị đơn đã từ bỏ 

quy n và không chấp hành nghĩa vụ của m nh khi tham gia tố tụng; Hội đồng 

xét xử, xét xử vắng mặt bị đơn theo quy định tại điểm b khoản 2 Đi u 227, 

khoản 3 Đi u 228 của Bộ  uật tố tụng dân sự. 



[2] V  quan hệ hôn nhân: Chị Trần Thị H và anh Lê Đ nh K kết hôn với 

nhau tự nguyện, không có sự ép buộc,  ừa dối, đăng ký kết hôn vào ngày 

01/5/2003, được cấp giấy chứng nhận kết hôn theo đúng qui định, hôn nhân giữa 

anh chị được công nhận  à hôn nhân hợp pháp.  

Nay chị Hòa xin  y hôn với anh K, theo chị H tr nh bày ngay khi v  chung 

sống chị đã cảm thấy không có hạnh phúc, v  anh K hay chơi bời  ô đ , nhậu 

nhẹt, cờ bạc, ít chăm  o cho gia đ nh. Hiện nay anh K nghiện rượu nặng, uống  ai 

rai cả ngày, không mấy  o  àm ăn, nhi u  ần say rượu anh K chửi bới chị, thậm 

chí đánh đập chị, gây cho chị nhi u áp  ực, chị đã phải đem theo các con thuê 

nhà ở riêng và sống  y thân với anh K.  

Anh K không tham gia tố tụng và không có ý kiến tr nh bày gửi cho Tòa 

án. Qua ý kiến tr nh bày của chị H, Tòa án đã xác minh tại chính quy n địa 

phương nơi anh K, chị H cư trú, được biết: T nh trạng hôn nhân giữa chị H với 

anh K đúng như chị H tr nh bày. Chị H  à người hi n  ành, chịu khó, sống cam 

chịu, một m nh bươn chải vất vả, hàng ngày đi thu mua nhôm nhựa, ve chai để 

 o cho các con và kinh tế gia đ nh. Anh K cũng có ngh  sửa chữa xe máy và điện 

tử nhưng suốt ngày uống rượu, không mấy  o  àm ăn, anh K nghiện rượu hơn 

chục năm nay, nhi u  ần say rượu anh K chửi bới chị, thậm chí đánh đập chị.  

Như vậy, anh K đã có hành vi bạo  ực gia đ nh được quy định tại điểm b khoản 

1 Đi u 2 của Luật phòng chống bạo  ực gia đ nh. Anh K cũng chưa thực hiện 

tốt, đúng nghĩa vụ của người chồng, cùng giữ g n, tôn trọng,  o toan, chia sẻ, 

thực hiện các công việc trong gia đ nh với vợ,  à đã vi phạm các Đi u 17, 18, 19, 

21 của Luật Hôn nhân và gia đ nh. Đây  à nguyên nhân chính  àm cho hôn nhân 

của anh chị  âm vào tinh trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, 

mục đích của hôn nhân không đạt được. V  vậy, Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 

Đi u 51, khoản 1 Đi u 56 của Luật hôn nhân và gia đ nh chấp nhận đơn yêu cầu 

xin  y hôn của chị Trần Thị H. 

 3 V  con chung: Anh chị có ba con chung. Cháu Lê Đ, sinh ngày 

27/02/2004, đã trưởng thành và tự  ập được, cả chị H và cháu Đ không yêu cầu 

Tòa án giải quyết nên Tòa án không đ  cập đến. Còn các cháu Lê Thị H, sinh 

ngày 21/4/2011 và cháu Lê Đ nh A, sinh ngày 07/9/2012 đ u có nguyện vọng 

xin được ở với chị H. Anh Lê Đ nh K không có ý kiến g  v  việc nuôi dưỡng 

con sau khi  y hôn. Hội đồng xét xử căn cứ các Đi u 81, 82, 83 và 84 của Luật 

hôn nhân và gia đ nh chấp nhận yêu cầu nhận nuôi con của chị H, giao các cháu 

Lê Thị H và Lê Đ nh A cho chị H nuôi dưỡng đến khi con thành niên và có khả 

năng  ao động, anh K không phải đóng góp ti n nuôi con theo sự tự nguyện của 

chị H.  

  4 V  tài sản: Các đương sự không yêu cầu Tòa giải quyết nên Hội đồng 

xét xử không đ  cập đến. 

 5 V  án phí:  Chị Trần Thị H đơn phương  y hôn nên phải nộp toàn bộ án 

 y hôn sơ thẩm không phụ thuộc vào việc được Tòa án chấp nhận hay không 

chấp nhận  à 300.000đ (B    ăm  g ì  đồ g), để nộp ngân sách Nhà nước, chị H 

được chuyển số ti n tạm ứng án phí sang án phí theo quy định tại Đi u 144, 



khoản 4 Đi u 147 của Bộ  uật tố tụng dân sự; điểm a khoản 1 Đi u 24, điểm a 

khoản 5 Đi u 27 và danh mục án phí của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định v  mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản  ý và sử dụng án phí và  ệ phí Tòa án;  

Vì  á   ẽ   ê :  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Đi u 28, điểm a khoản 1 Đi u 35, điểm a khoản 1 Đi u 

39 của Bộ  uật tố tụng dân sự; 

Áp dụng điểm b khoản 1 Đi u 2 của Luật phòng chống bạo  ực gia đ nh; 

các Đi u 17, 18, 19, 21, khoản 1 Đi u 51, khoản 1 Đi u 56, 57, 81, 82, 83 và 84 

của Luật hôn nhân và gia đ nh; 

Căn  cứ Đi u 144 và khoản 4 Đi u 147 của Bộ  uật tố tụng dân sự; điểm a 

khoản 1 Đi u 24, điểm a khoản 5 Đi u 27 và danh mục án phí của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy 

định v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản  ý và sử dụng án phí và  ệ phí Tòa 

án;  

          Căn cứ khoản 1 Đi u 273 của Bộ  uật tố tụng dân sự v  quy n kháng cáo: 

Xử: 

1. C      ậ   ê   ầ  k ở  k ệ   ủ   g  ê  đơ :   

 Về       â : Chị Trần Thị H được  y hôn với anh Lê Đ nh K. Quan hệ 

hôn nhân giữa anh chị chấm dứt kể từ ngày án có hiệu  ực pháp  uật. 

Về         g: Giao cháu Lê Thị H, sinh ngày 21/4/2011 và cháu Lê Đình 

A, sinh ngày 07/9/2012 cho chị Trần Thị H nuôi dưỡng, theo nguyện vọng của 

các cháu, cho đến khi con thành niên và có khả năng  ao động. Anh Lê Đ nh K 

không phải đóng góp ti n nuôi con.  au khi  y hôn bên không trực tiếp nuôi con 

có quy n, nghĩa vụ thăm nom con; Các bên có quy n thay đổi người nuôi con và 

mức cấp dưỡng đối với bên không trực tiếp nuôi con theo quy định pháp  uật. 

 2. Về á    í: Chị Trần Thị H phải chịu 300.000đ (B    ăm  g ì  đồ g) 

án phí  y hôn sơ thẩm, để nộp ngân sách Nhà nước. Chị H được chuyển 

300.000đ ti n tạm ứng án phí sang án phí theo biên  ai thu tạm ứng án phí số 

AA/2021/0002740  ngày 28-02-2022 của chi cục Thi hành án dân sự huyện N, 

tỉnh Kon Tum. 

3. Về    ề  k á g  á : Chị Trần Thị H có quy n kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (17/6/2022). Anh Lê Đ nh K có quy n 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc 

ngày bản án được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã P, huyện N, tỉnh Kon 

Tum. 

     Nơi nhận:                                                   T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- Cá  đươ g sự                                             Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- V ệ  k ểm sá    â  dâ     ệ .                                                  (Đã ký) 



- Lư   ồ sơ  ụ á .                                                               Nguyễn Thị Hảo 
 

  

                                                                                

 

 

 

 
 

   

 

 

 
 

 


